
Trang chủ Hướng dẫn Xếp TKB — Thiết lập

Tạo hoặc nhân bản dự án xếp TKB, gắn lớp/GV/môn với QLTH, điền số tiết chuẩn,
bảng phân công và ràng buộc trước khi xếp lưới.

Cập nhật: 25/07/2026

Quản trị viên hệ thống — người xếp TKB

Nhân bản dự án

1 Tạo hoặc chọn dự án xếp TKB
Vào Xếp thời khoá biểu (quản trị viên, ban lãnh đạo, hoặc giáo viên được tick Xếp
thời khoá biểu tại Giáo viên → Phân quyền). Chọn năm học, rồi Tạo dự án (đặt tên
+ loại TKB) hoặc chọn dự án có sẵn trên danh sách. Bước Dự án hiện danh sách
kiểm sẵn sàng xếp và nút Nhập Excel (mẫu xếp TKB) nếu cần nạp từ file.

Mỗi dự án là bản nháp xếp riêng — công bố sau mới tạo khung thời khoá biểu
chính thức.

http://localhost:3000/
http://localhost:3000/guides
http://localhost:3000/manage/scheduling-studio
http://localhost:3000/manage/scheduling-studio


Lớp, giáo viên và môn

2 Sao chép dự án đã xếp ổn sang bản nháp mới
Chọn dự án nguồn → Nhân bản → đặt tên (mặc định «… (bản sao)»). Hệ thống tạo
dự án Nháp cùng năm học, gồm lớp, giáo viên, môn, phân công, định mức, ràng
buộc và khung TKB (giữ ghim). Không ảnh hưởng dự án gốc hay khung đã công bố.

Nhân bản = bản song song để chỉnh cho yêu cầu mới. Mở khóa để sửa (sau
công bố) = sửa cùng dự án đã chốt — xem bài Chốt & công bố.
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3 Lấy dữ liệu từ QLTH và gắn liên kết
Lần lượt bước Dữ liệu lớp học, Dữ liệu giáo viên, Dữ liệu môn học: lấy danh sách từ
hệ thống, ẩn lớp/GV/môn không xếp. Hàng còn nhãn Thủ công (thiếu liên kết) →
Gắn với QLTH và chọn đúng bản ghi trên hệ thống. Không thêm lớp/GV/môn mồ côi
chỉ trong dự án.

Thiếu lớp hoặc giáo viên trên hệ thống: tạo ở Danh mục / Tổ chức, rồi quay
lại Xếp thời khoá biểu để lấy hoặc gắn.



Số tiết chuẩn và phân công giảng dạy
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Ràng buộc

4 Điền định mức khối × môn rồi bảng PCGD
Số tiết chuẩn của môn học: nhập theo khối × môn, áp dụng xuống lớp. Bảng phân
công giảng dạy: lấy phân công từ hệ thống và/hoặc thêm tay khi lớp + môn + GV
đã gắn QLTH; đổi giáo viên, số tiết/tuần hoặc giới hạn/buổi theo lớp khi cần. Đổi /
xoá phân công, tắt lớp·GV·môn, hoặc giảm định mức sẽ xoá các tiết TKB liên quan
(kể cả ô ghim) — xếp lại sau.

Tăng định mức hoặc đổi tên / viết tắt không xoá ô đã xếp.
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5 Cố định nghỉ, chào cờ, sinh hoạt và tiết cấm
Bước Ràng buộc: với Lớp, chọn loại (Nghỉ / Chào cờ / Sinh hoạt) rồi tô ô trên lưới
tuần; có thể sao chép sang cả khối hoặc mọi lớp. Với Giáo viên / Môn, tô Nghỉ hoặc
Cấm. Có thể cấu hình ưu tiên mềm (mục thu gọn) nếu nhà trường dùng.

Hoàn tất ràng buộc trước khi vào Xếp TKB. Xếp lưới và công bố nằm ở bài
hướng dẫn riêng.



5 bước hướng dẫn · Quay lại danh sách

Tiếp theo
Sau khi PCGD và ràng buộc sẵn sàng, xếp đủ lưới rồi mở góp ý hoặc công bố khung chính
thức.

Xếp lưới thời khoá biểu Chốt & công bố thời khoá biểu

Quy trình xếp thời khoá biểu (đề xuất GV)

Xem tất cả hướng dẫn
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